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MÔN GDKT&PL LỚP 10 NĂM HỌC 2025 - 2026

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
BÀI 11: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án
Câu 1: Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử xự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính cưỡng chế.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 2: Luật hôn nhân gia đình quy định điều kiện kết hôn giữa nam và nữ áp dụng cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung .	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 3: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức.	B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 4: Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Hiệu lực tuyệt đối.	D. Khả năng đảm bảo thi hành cao.
Câu 5: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật. Điều đó thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính công khai.	B. Tính dân chủ.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 6: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức nếu vi phạm pháp pháp luật đều phải bị xử lý như nhau. Điều đó thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.	B. Tính công khai.
C. Tính dân chủ.	D. Tính qui phạm phổ biến.
Câu 7: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?
A. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.
B. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.
C. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Câu 8: Tính quy phạm phổ biến của pháp luật là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội cho nên nó gắn liền với các
A. quy tắc bắt buộc chung.	B. quy tắc xử sự chung.
C. quy tắc bắt buộc riêng.	D. quy tắc xử sự riêng.
Câu 9: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là đặc điểm nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính cưỡng chế.
Câu 10: Đặc điểm nào của pháp luật là quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội?
A. Kiểm tra các hoạt động kinh doanh của cá nhân.
B. Tố cáo nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.
C. Đăng kí kinh doanh khi có đủ điều kiện hợp pháp.
D. Đề nghị xem xét lại quyết định của cơ quan nhà nước.
Câu 12: Căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông đã xử phạt những người vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong những trường hợp này pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?
A. Là công cụ để bảo vệ trật tự an toàn giao thông.
B. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
C. Là công cụ để nhân dân đấu tranh với người vi phạm.
D. Là phương tiện để nhà nước trừng trị kẻ phạm tội.
Câu 13: Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là đặc điểm nào của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức	B. Tính quy phạm phổ biến
C. Tính quyền lực bắt buộc chung	D. Tính cưỡng chế
Câu 14: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm, những việc cấm đoán là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Kinh tế.	B. Đạo đức.	C. Pháp luật.	D. Chính trị.
Câu 15: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?
A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
B. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.
C. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.
D. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.
Câu 16: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
A. lợi ích kinh tế của mình.	B. quyền và nghĩa vụ của mình.
C. các quyền của mình.	D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 17: Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. Nhận định này thể hiện đặc điểm nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quyền lực bắt buộc chung.	D. Tính hiệu lực bắt buộc chung.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai về vai trò quản lý xã hội của pháp luật?
A. Pháp luật đảm bảo tính công bằng dân chủ.
B. Pháp luật có tính phổ biến, bắt buộc chung.
C. Pháp luật bảo đảm phù hợp với lợi ích chung.
D. Pháp luật có nội dung cố định và không điều chỉnh.
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm pháp luật?
A. Pháp luật do Quốc hội thông qua.
B. Pháp luật bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của Nhà nước.
C. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất.
D. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lý xã hội.
Câu 20: Phát biểu nào sai về vai trò của pháp luật?
A. Pháp luật không phù hợp với quyền lợi, nghĩa vụ chung.
B. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến trong xã hội.
C. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất.
D. Pháp luật bảo đảm tính công bằng, dân chủ.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21,22,23,24
Qua kiểm tra tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, Công an tỉnh H phát hiện cơ sở Y sản xuất, kinh doanh rượu không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, trong kho hàng của cơ sở có một số thùng phuy nhựa chứa 1000 lít rượu không có tem nhãn hàng hoá theo quy định và 75 kg men không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lí liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Công an tỉnh H đã lập biên bản và xử phạt hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ của cơ sở Y theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận quyết định xử phạt, thấy có một số nội dung ghi trong quyết định xử phạt mà mình không vi phạm, chủ cơ sở đã làm đơn khiếu nại gửi tới cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại và được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh một số nội dung trong quyết định xử phạt.
Câu 21: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình được thể hiện như thế nào trong thông tin trên?
A. Xử phạt hành vi vi phạm.
B. Kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
C. Gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng.
D. Điều chỉnh quyết định xử phạt đã ban hành.
Câu 22: Đặc điểm về tính quy phạm phổ biến của pháp luật được thể hiện như thế nào trong thông tin trên?
A. Gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng.
B. Mọi công dân phải tuân thủ pháp luật về kinh doanh.
C. Xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh.
D. Hoạt động kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh.
Câu 23: Vai trò quản lý xã hội của pháp luật được thể hiện như thế nào trong thông tin trên?
A. Kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của cá nhân.
B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân.
C. Tăng cường xử phạt để góp phần tăng ngân sách nhà nước.
D. Mọi công dân đều nghiêm chỉnh chấp hành khi kinh doanh.
Câu 24: Việc xử phạt của công an tỉnh H đối với cơ sở Y thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.			B. Tính xác định về hình thức.
C. Tính quyền lực bắt buộc chung.		D. Tính lợi nhuận trong kinh doanh.
 Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 25,26,27,28
Anh T đi xe máy vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Anh T trình bày vì gia đình có việc nên anh đi vội, không chú ý tín hiệu đèn giao thông. Anh mong muốn cảnh sát giao thông bỏ qua cho lỗi của mình. Người cảnh sát giải thích: "Để bảo đảm trật tự, an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông và giao thông được thông suốt, Nhà nước đã ban hành pháp luật quy định người tham gia giao thông phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng xe trước vạch kẻ đường khi gặp đèn đỏ. Đây là quy tắc xử sự chung bắt buộc tất cả mọi người khi tham gia giao thông phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc ở mọi nơi, vào bất kì thời gian nào. Nếu không tuân thủ quy định này sẽ bị xử phạt".
Câu 25: Việc cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt anh T là thể hiện tính
A. nhân văn, nhân ái.	B. quyền lực nhà nước.
C. quy phạm phổ biến.	D. lợi ích cá nhân
Câu 26: Vai trò quản lý xã hội của pháp luật được thể hiện như thế nào trong thông tin trên?
A. Bảo vệ quyền lợi của công dân.	B. Điều chỉnh hành vi của công dân.
C. Xác nhận tư cách quyền công dân.	D. Xâm phạm lợi ích của công dân.
Câu 27: Việc cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản xử phạt những người có hành vi vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ phản ánh vai trò nào dưới đây của pháp luật?
A. Bảo vệ quyền lợi của công dân.	B. Xác nhận các quyền công dân.
C. Quản lý xã hội.	D. Tính quyền lực chung.
Câu 28: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có trách nhiệm chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật
A. Tính quy phạm phổ biển.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính xã hội hóa toàn diện.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Câu 1: Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động chế biến thực phẩm tại nhà hàng X do bà H làm chủ. Ông D cán bộ cơ quan có thẩm quyền đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất đối với toàn bộ quy trình chế biến và tiêu thụ tại cửa hàng của bà H. Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện bà H chủ nhà hàng X có hành vi sử dụng một số thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm đã hết hạn sử dụng để chế biến thực phẩm cho khác hàng dẫn đến một khách hàng là anh M bị ngộ độc phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Ngay sau đó ông D đã tiến hành lập biên bản xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh của bà H
a. Bà H không phải là chủ thể sản xuất nên không có nghĩa vụ phải chấp hành các quy định của pháp luật.
b. Ông D đã làm tốt vai trò là chủ thể nhà nước trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh.
c. Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật?
d. Anh M có quyền khởi kiện để yêu cầu bà H phải bồi thường thiệt hại cho bản thân mình.
Câu 2: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị V và anh B cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh hàng nội thất. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ông M cán bộ cơ quan chức năng đã cấp phép cho anh B, còn hồ sơ của chị V do còn thiếu một số giấy tờ nên chưa được cấp. Nghi ngờ ông M nhận hối lộ, chị V viết bài xúc phạm ông M lên mạng xã hội khiến uy tín của ông bị giảm sút nghiêm trọng, nên bị cơ quan chức năng xử phạt.
a. Hoạt động tiến hành đăng ký kinh doanh của chị V và anh B thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.
b. Ông M giữ vai trò là chủ thể nhà nước trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh.
c. Ông M có quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình do chị V xâm phạm.
d. Việc xử phạt chị V của cơ quan chức năng thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật.


BÀI 12: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án
Câu 1: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là
A. hệ thống pháp luật.	B. hệ thống tư pháp.
C. quy phạm pháp luật.	D. văn bản dưới luật.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Ngành luật.	B. Pháp lệnh.	C. Nghị định.	D. Quyết định.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết.	B. Chế định luật.	C. Thông tư.	D. Hướng dẫn.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết liên tịch.	B. Quy phạm pháp luật.
C. Thông tư liên tịch.	D. Điều lệ Đoàn thanh niên.
Câu 5: Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam không gồm nội dung nào sau đây?
A. Nghị định	B. Ngành luật
C. Chế định luật	D. Quy phạm pháp luật
Câu 6: Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện đề điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định được gọi là
A. quy phạm pháp luật.	B. chế định pháp luật.
C. ngành luật.	D. Nghị định.
Câu 7: Tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng trong một hoặc nhiều ngành luật được gọi là
A. chế định pháp luật.	B. thông tư liên tịch.
C. nghị quyết liên tịch.	D. quy phạm pháp luật.
Câu 8: Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được gọi là
A. Ngành luật.	B. chế định pháp luật.
C. quy phạm pháp luật.	D. cấu trúc pháp luật
Câu 9: Về cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, các chế định pháp luật và các
A. quy phạm pháp luật.	B. quyết định xử phạt.
C. thông tư liên tịch.	D. nghị quyết liên tịch.
Câu 10: Nội dung nào sau đây thuộc cấu trúc hệ thống pháp luật?
A. chế định pháp luật	B. quy tắc xử sự chung
C. quy định chung ở nhiều nơi	D. áp dụng với tất cả các đối tượng
Câu 11: Về hình thức, hệ thống pháp luật được thể hiện qua các văn bản
A. quy phạm pháp luật.	B. ngành luật.
C. chế định pháp luật.	D. hệ thống pháp luật
Câu 12: Đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật đó là
A. chế định pháp luật.	B. ngành luật.
C. quy phạm pháp luật.	D. hệ thống pháp luật.
Câu 13: Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đơn vị nhỏ nhất, là cơ sở, nền tảng để cấu thành nên hệ thống pháp luật chung là
A. quy phạm pháp luật.	B. chế định pháp luật.
C. ngành luật.	D. Hiến pháp.
Câu 14: Các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyến, hình thức, trình tự, thủ tục pháp luật quy định được gọi là
A. văn bản quy phạm pháp luật.	B. văn bản chế định pháp luật.
C. văn bản hướng dẫn thi hành.	D. văn bản thực hiện pháp luật.
Câu 15: Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục pháp luật được quy định trong
A. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.	B. Luật hành chính.
C. Luật tố tụng hành chính.				D. Hiến pháp.
Câu 16: Một trong những đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật đó là có chứa
A. quy phạm pháp luật.	B. nội dung trái chiều.
C. tính tự nguyện.	D. chế định pháp luật.
Câu 17: Một trong những đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật đó là việc ban hành phải được tiến hành theo hình thức, thủ tục do
A. pháp luật quy định.	B. người dân thống nhất.
C. Đại hội thông qua.	D. Quốc hội ủy quyền.
Câu 18: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật?
A. Luật.	B. Điều lệ.	C. Hiến chương.	D. Công hàm.
Câu 19: Văn bản luật không bao gồm văn bản nào dưới đây?
A. Hiến pháp.	B. Luật hành chính.
C. Luật tố tụng dân sự.	D. Biên bản xử phạt hành chính.
Câu 20: Văn bản nào dưới đây là văn bản dưới luật?
A. Hiến pháp.	B. Bộ luật.	C. Luật.	D. Thông tư
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21,22,23
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Câu 21: Trong thông tin trên văn bản nào không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Nghị quyết số 29-NQ/TW.	B. Nghị quyết số 44/NQ-CP.
C. Nghị quyết số 88/2014/QH13.	D. Quyết định số 404/QĐ-TTg.
Câu 22: Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ có điểm gì khác với Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 nãm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung Ưng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
A. Đối tượng thực hiện.	B. Nội dung điều chỉnh.
C. Chủ thể ban hành.	D. Thời gian áp dụng.
Câu 23: Trong các văn bản pháp luật dưới đây, văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất?
A. Nghị quyết số 44/NQ-CP.	B. Nghị quyết số 88/2014/QH13.
C. Quyết định số 404/QĐ-TTg.	D. Chỉ thị số 16/CT-TTg.
 Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 24,25,26
Thông cáo báo chí của Văn phòng chủ tịch nước nêu rõ, sáng 18/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố 09 Luật và 02 Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua. Các Luật và Nghị quyết được công bố gồm: Luật an toàn thông tin mạng (ATTTM), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật kế toán, Luật Thống kê, Luật Khí tượng thủy văn, Bộ Luật hàng hải VN, Luật phí và lệ phí, Luật Trưng cầu ý dân (TCYD), Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp của QH và Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới.
Câu 24: Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản pháp luật?
A. Thông cáo của Văn phòng chủ tịch.
B. Lệnh của Chủ tịch Nước.
C. Luật an toàn thông tin mạng.
D. Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp của Quốc Hội.
Câu 25: Việc Chủ tịch nước công bố các Luật và nghị Quyết đã được Quốc hội thông qua thể hiện nguyên tắc nào duới đây trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước?
A. Nguyên tắc pháp chế.	B. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
C. Nguyên tắc thống nhất.	D. Nguyên tắc quyền lực.
Câu 26: Trong các luật được Chủ tịch nước công bố lệnh trong thông tin trên, luật nào có ý nghĩa quan trọng trực tiếp liên quan đến quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân?
A. Luật an toàn thông tin mạng.	B. Luật hoạt động giám sát.
C. Luật khí tượng thủy văn.	D. Luật Trưng cầu ý dân.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Câu 1: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Xét Tờ trình số 1718/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam. UBND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết Số: 01/2021/NQ-HĐND Quy định mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam
a. Luật ngân sách Nhà nước là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
b. Thông tư của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch không phải là văn bản pháp luật.
c. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật.
d. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh có giá trị như văn bản pháp luật.
Câu 2: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định, trong đó có chứa các quy phạm pháp luật, được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo một trật tự nhất định mà Nhà nước muốn xác lập. Chỉ các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật quy định mới được ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn đời sống và là cơ sở để ban hành các văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính thông dụng. Hình thức của văn bản quy phạm pháp luật gần với nội dung, vấn đề pháp luật quy định. Tên gọi, trình tự ban hành được quy định cụ thể trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
a. Mọi văn bản pháp luật khi ban hành phải tuân theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
b. Trong một số trường hợp theo quy định có thể được ban hành văn bản pháp luật theo trình tự rút ngọn.
c. Chỉ cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật quy định mới được ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
d. Văn bản quy phạm pháp luật không có giá trị pháp lý đối với chủ thể ban hành văn bản đó.

BÀI 13: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án
Câu 1: Là người kinh doanh, ông A luôn áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Vậy, ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Tôn trọng pháp luật.
Câu 2: Phát hiện một cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, T đã báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. T đã thực hiện hình thức
A. thi hành pháp luật	B. tuân thủ pháp luật.	C. áp dụng pháp luật.	D. sử dụng pháp luật.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Từ chối kê khai thông tin dịch tễ.	B. Ủy quyền nghĩa vụ bầu cử.
C. Hỗ trợ việc cấp đổi căn cước.	D. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.
Câu 4: Công dân thi hành pháp luật khi
A. ủy quyền nghĩa vụ bầu cử.	B. hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm.
C. tìm hiểu thông tin nhân sự.	D. sàng lọc giới tính thai nhi.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây thể hiện công dân sử dụng pháp luật?
A. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt.
B. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật.
C. Các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình .
D. Anh A và chị B đến tòa án để li hôn.
Câu 6: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 7: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối
A. sử dụng vũ khí trái phép.	B. nộp thuế đầy đủ theo quy định.
C. bảo vệ an ninh quốc gia.	D. thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
Câu 8: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thay đổi quyền nhân thân.	B. Bảo vệ Tổ quốc.
C. Bảo trợ người khuyết tật.	D. Hiến máu nhân đạo.
Câu 9: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 10: Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	D. Thực hiện Pháp luật.
Câu 11: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối
A. nhận xét ứng cử viên.	B. sử dụng giấy tờ giả.
C. hỗ trợ cấp đổi căn cước.	D. cung cấp thông tin cá nhân.
Câu 12: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 13: Chị Q sử dụng vỉa hè để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tiếp cận thông tin kinh tế.	B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.
C. Đăng nhập thông tin trực tuyến.	D. Đăng ký nhập học trước tuổi.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Hợp tác để làm giả giấy khám bệnh.	B. Độc lập lựa chọn ứng cử viên.
C. Ủng hộ công tác phòng chống dịch.	D. Công khai danh tính người tố cáo.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Giao nộp người nhập cảnh trái phép.	B. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
C. Tố cáo người nhập cảnh trái phép.	D. Cung cấp thông tin người nhập cảnh trái phép.
Câu 17: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thay đổi nội dung di chúc.	B. ủy quyền giao nhận hàng hóa.
C. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.	D. Thu hồi giấy phép kinh doanh.
Câu 18: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã
A. tuân thủ pháp luật.   	B. sử dụng pháp luật.	
C. thi hành pháp luật.	D. áp dụng pháp luật.
Câu 19: Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là hình thức
A. áp dụng pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. tuân thủ pháp luật.	D. thi hành pháp luật.
Câu 20: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?
A. Áp dụng PL.	B. Sử dụng PL.		C. Thi hànhPL.		D. Tuân thủ PL
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21,22,23,24
Bà Y và bà D cùng hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyển và được cấp phép kinh doanh thực phẩm tươi sống theo quy định. Sau một thời gian hoạt động, hai cơ sở kinh đã có hành vi xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quang nên bị người dân làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.  Là người nhà của bà D nên khi cùng đoàn kiểm tra đến xử lí vi phạm của ba cơ sở kinh doanh trên, ông N trưởng đoàn chỉ lập biên bản nhắc nhở đối với cơ sở kinh doanh của bà D và xử phạt bà Y. Bà Y thắc mắc và gửi đơn lên ông T giám đốc cơ quan ông N để giải quyết. 
Câu 21: Việc bà Y và bà D cùng hoàn thiện hồ sơ để được cấp phép hoạt động kinh doanh thực phẩm tươi sống là đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 22: Hành vi không tuân thủ quy định về môi trường, xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường của bà Y và bà D là chưa thực hiện pháp luật ở hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 23: Việc làm của chủ thể nào trong thông tin trên là biểu hiện của hình thức áp dụng pháp luật?
A. Bà Y.	B. Bà D.	C. Ông N.	D. Ông T.
Câu 24: Việc người dân xung quang và bà Y gửi đơn tới cơ quan chức năng để trình bày sự việc liên quan đến mình là đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 25,26,27
Anh K đã mua một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn bán cho khách hàng. Hàng xóm của anh K là chị M phát hiện ra sự việc đã báo cho cán bộ cơ quan chức năng là ông N. Do có nhận của anh K một số tiền, nên ông N đã chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền là anh G lập biên bản xử phạt chị H, còn anh K không bị xử phạt. Biết chuyện, chị H đã tố cáo hành vi của ông N với cơ quan có thẩm quyền khiến ông N bị tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Câu 25: Trong tình huống trên, chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 26: Hành vi của anh K và chị H là chưa thực hiện pháp luật ở hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 27: Chủ thể nào trong tình huống trên đã thực hiện hình thức áp dụng pháp luật?
A. Anh K.	B. Chị H.	C. Ông N.	D. Chị M.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Câu 1: Sau khi tốt nghiệp ra trường, chị H đã hoàn thiện hồ sơ để mở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Sau khi được cấp phép hoạt động, doanh nghiệp của chị H hàng năm đều nộp thuế đầy đủ và không bán hàng giả, hàng nhái cũng như làm tốt công tác an sinh xã hội. Với những đóng góp của mình, ông K cán bộ phụ trách thuế trong khu vực đã làm hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng về thành tích thực hiện tốt công tác thu nộp thuế đối với doanh nghiệp của chị H.
a. Việc mở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của chị H là biểu hiện của hình thức sử dụng pháp luật. 
b. Chị H hàng năm đều nộp thuế đầy đủ, đúng hạn là thực hiện hình thức thi hành pháp luật. 
c. Việc không bán hàng giả, hàng nhái là thể hiện hành vi áp dụng pháp luật của chị H. 
d. Việc làm của ông K là biểu hiện của việc áp dụng pháp luật. 
Câu 2: Anh B là cảnh sát giao thông đề nghị chị A đưa cho anh ba triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. Vì bị chị A từ chối, anh B đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị A phát hiện vợ anh B là chị N đang công tác tại sở X nơi anh D chồng mình làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị N. Đúng lúc anh D vừa nhận của anh K năm mươi triệu đồng nên đã chuyển chị N đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh K vào vị trí của chị. Bức xúc, chị N đã làm đơn khiếu nại gửi tới cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại quyết định điều chuyển công tác đối với chị.
a. Anh B và anh D vừa áp dụng pháp luật vừa chưa tuân thủ pháp luật.
b. Chị A chưa thực hiện tốt hình thức thi hành pháp luật.
c. Hành vi hối lộ của anh D là chưa tuân thủ pháp luật.
d. Chị N đã thực hiện hình thức sử dụng pháp luật.








BÀI 14: GIỚI THIỆU VỀ HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án
Câu 1: Hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội, tồ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lí của con người và công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Luật lao động.	B. Luật hành chính.	C. Hiến pháp.	D. Luật hình sự.
Câu 2: Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước
A. Hiến pháp.	B. Luật nhà nước.
C. Luật tổ chức Quốc hội.	D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
Câu 3: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn bản pháp luật nào có giá trị pháp lý cao nhất?
A. Luật nhà nước.	B. Hiến pháp.
C. Luật tổ chức Quốc hội.	D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
Câu 4: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành vào năm nào?
A. 1946.	B. 1945.	C. 1947.	D. 1950.
Câu 5: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý
A. vĩnh viễn	B. thấp nhất.	C. vĩnh cửu.	D. cao nhất.
Câu 6: Bản Hiến pháp hiện hành của nước ta là năm nào?
A. 1980.	B. 2013.	C. 1992.	D. 2001.
Câu 7: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, vì dựa vào các quy định trong Hiến pháp các luật, pháp lệnh, nghị định và các văn bản dưới luật khác sẽ
A. độc lập với Hiến pháp.	B. chỉnh sửa lại Hiến pháp.
C. cụ thể hóa Hiến pháp.	D. xa dời nội dung Hiến pháp
Câu 8: Nội dung của Hiến pháp quy định về những nội dung cơ bản, quan trọng của đất nước vì vậy hiến pháp có hiệu lực pháp lý
A. cụ thể.	B. lâu dài.	C. vĩnh viễn.	D. vĩnh cửu.
Câu 9: Trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam, Hiến pháp được coi là
A. luật cụ thể nhất.	B. đạo luật cơ bản nhất.
C. luật dễ thay đổi nhất.	D. luật thiếu tính ổn định.
Câu 10: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định trong Hiến pháp mang tính
A. kinh tế.	B. bất biến.	C. tuyên ngôn.	D. kinh doanh.
Câu 11: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định trong Hiến pháp mang tính
A. cương lĩnh.	B. cương quyết.	C. thương mại.	D. vĩnh cửu.
Câu 12: Việc Quốc hội ban hành Luật giáo dục năm 2019 để cụ thể hóa một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của Hiến pháp
A. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tương đối ổn định.
B. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý lâu dài.
C. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt
Câu 13: Trong lịch sử lập hiến, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành các bản Hiến pháp nào dưới đây?
A . Hiến pháp 1946, 1960,1980,1992,2013.      B. Hiến pháp 1946, 1959,1980,1992,2013.
C. Hiến pháp 1946, 1959,1981,1992,2013.	       D. Hiến pháp 1946, 1959,1980,1993,2013.
Câu 14: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định trong Hiến pháp mang tính tuyên ngôn, góp phần
A. tăng thu ngân sách.	B. tăng tính quyền lực.
C. điều chỉnh chung.	D. điều chỉnh cụ thể
Câu 15: Việc Quốc hội ban hành Luật bảo vệ môi trường để cụ thể hóa một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của Hiến pháp?
A. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.
B. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý lâu dài.
C. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tương đối ổn định.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt
Câu 16: Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động năm 2019 là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của Hiến pháp?
A. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tương đối ổn định.
B. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý lâu dài.
C. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt
Câu 17: Nội dung của Hiến pháp quy định về những nội dung cơ bản, quan trọng của đất nước vì vậy nội dung của Hiến pháp mang tính
A. tương đối ổn định.	B. tượng trưng lâu dài.
C. cố định và ổn định.	D. ổn định và bất biến.
Câu 18: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề
A. quan trọng nhất đối với Đảng.	B. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề.
C. quan trọng nhất đối với ngân sách.	D. cơ bản và quan trọng nhất.
Câu 19: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật do
A. Chủ tịch nước ban hành	B. Quốc hội ban hành.
C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu.	D. Mặt trận tổ quốc ban hành
Câu 20: Quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp Việt Nam bao gồm mấy bước được quy định trong Hiến pháp?
A. 8 bước.	B. 7 bước.	C. 6 bước.	D. 5 bước.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21,22,23
	Hiến pháp là một văn bản pháp luật đặt biệt trong hệ thống pháp luật, xét về mặt nội dung, trong khi các đạo luật khác chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội, ví dụ như: Luật hôn nhân gia đình chỉ điều chỉnh các quan hệ hôn nhân, gia đình, Luật Đất đai chỉ điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực đất đai…thì Hiến pháp có đối tượng điều chỉnh rộng, bao quát toàn bộ các lĩnh vực của xã hội. Đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp là những quan hệ xã hội chủ đạo nhất, chính yếu nhất, nền tảng nhất liên quan đến lợi ích cơ bản của mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đường lối phát triển khoa học – kỹ thuât, văn hóa, giáo dục, đường lối quốc phòng toàn dân, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước.
Câu 21: Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Hiến pháp với các văn bản quy phạm pháp luật khác đó chính là ở
A. Chủ thể ban hành.	B. Đối tượng thực hiện.
C. Đối tượng điều chỉnh.	D. Người công bố Luật.
Câu 22: So với các văn bản quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, hiến pháp không quy định nội dung nào dưới đây?
A. Những quan hệ xã hội chủ đạo nhất.	B. Những vấn đề về chế độ chính trị.
C. Những vấn đề mang tính cơ bản nhất.	D. Những vấn đề mang tính chi tiết từng ngành.
Câu 23: Các quy phạm pháp luật khác khi ban hành không được trái với Hiến pháp vì
A. Hiến pháp do Quốc hội ban hành.	   B. Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất.
C. Hiến pháp do Chủ tịch nước công bố.	   D. Hiến pháp do Chính phủ tổ chức thực hiện.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 24,25,26
Hiến pháp năm 2013 đặt bước phát triển mới trong quy định về quyền lao động và việc làm của công dân. Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc; 2. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi; 3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. Có thể thấy rằng, trên cơ sở kế thừa và phát triển quy định của các bản Hiến pháp trước đây, tiếp thu hợp lý quy định của pháp luật quốc tế về quyền lao động của con người, Hiến pháp năm 2013 đã quy định về quyền lao động và việc làm của công dân một cách thực chất, rõ ràng hơn, tương thích với pháp luật quốc tế.
Câu 24: Việc nhà nước không ngừng mở rộng các cơ sở đào tạo nghề và giải quyết việc làm cũng như có chính sách hỗ trợ đối với lao động là thực hiện quan điểm nào dưới đây của Hiến pháp 2013 về vấn đề lao động việc làm?
A. Mọi công dân đều được hỗ trợ thu nhập và làm bất cứ nghề gì.
B. Mọi công dân đều có quyền làm việc và lựa chọn nghề nghiệp.
C. Mọi công dân đều có nghĩa vụ lao động để tạo ra thu nhập.
D. Mọi công dân đều có quyền làm bất cứ ngành nghề gì.
Câu 25: Căn cứ vào Hiến pháp 2013 về vấn đề lao động và việc làm, Quốc hội đã ban hành Bộ luật nào dưới đây để triển khai các quy định này trong Hiến pháp?
A. Luật hôn nhân và gia đình.	B. Bộ Luật lao động.
C. Bộ Luật hình sự.	D. Luật an toàn thông tin.
Câu 26: Những quy định của pháp luật về quyền lao động và việc làm trong Hiến pháp 2023 thể hiện đặc điểm nào dưới đây của Hiến pháp?
A. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước.	B. Hiến pháp có tính ổn định, tương đối.
C. Hiến pháp có trình tự ban hành đặc biệt.	D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
[bookmark: dieu_2]Câu 1: Theo Điều 27 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013, quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này”.
a. Việc quy định công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân là thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.
b. Các quy định của Luật Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định là căn cứ để xây dựng Điều 27 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013.
c. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 khác với Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở đối tượng điều chỉnh.
d. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 quy định cụ thể trình tự, thủ tục cách thức để công dân thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của mình.
Câu 2: Tuân thủ khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đòi hỏi mỗi công dân cần có lối sống lành mạnh, thể hiện một trình độ văn minh, là lối sống có văn hóa, có kỷ cương, trách nhiệm. Muốn đất nước có kỷ cương thì phải giữ nghiêm phép nước. Có giữ nghiêm phép nước thì thế nước mới vững chãi.
a. Mọi công dân chỉ cần tuân thủ thật đầy đủ Hiến pháp là được mà không cần phải thực hiện các văn bản pháp luật cụ thể.	
b. Mọi công dân chấp hành thật tốt các quy định của pháp luật cụ thể, còn Hiến pháp mang tính chung chung thì không cần thực hiện.
c. Nếu văn bản quy phạm pháp luật mang tính lạc hậu hơn so với Hiến pháp thì cần phải sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp.	
d. Hiến pháp và các văn bản pháp luật có tính độc lập và không liên hệ, nếu Hiếp pháp là chung nhất thì văn bản luật là cụ thể nhất.


BÀI 15. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án
Câu 1: Về chế độ chính trị, Hiến pháp 2013 đã khẳng định quyền lực tối cao của nhà nước là thuộc về
A. Chính phủ.	B. Chủ tịch nước.	C. Quốc hội.	D. Đảng Cộng sản.
Câu 2: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.	B. Cộng hoà hỗn hợp.
C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.	D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
Câu 3: Điều 1, Hiến pháp 2013 khẳng định, Nhà nước Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nội dung này đã Hiến định vấn đề nào dưới đây về mặt chế độ chính trị?
A. Đảng chính trị.	B. Chủ quyền.	C. Lãnh thổ.	D. Chính thể.
Câu 4: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước
A. độc lập.	B. trung lập.	C. phụ thuộc.	D. liên kết.
Câu 5: Chủ thể nào dưới đây bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân?
A. Chính phủ.	B. Nhà nước.
C. Quốc hội.	D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 6: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?
A. Đất liền.	B. Hải đảo.	C. Vùng trời.	D. Vùng núi.
Câu 7: Hiến pháp năm 2013 quy định lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm
A. Đất liền, vùng biển và vùng trời.	     B. Đất liền, vùng đất và vùng trời.
C. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.   D. Đất liền, vùng đất, vùng biển và vùng trời.
Câu 8: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?
A. Đất liền.	B. Hải đảo.	C. Vùng biển.	D. Khu tự trị.
[bookmark: _Hlk221266719]Câu 9: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?
A. Đất liền.	B. Vùng biển.	C. Vùng trời.	D. Vùng tiếp giáp.
Câu 10: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước
A. có quyền xâm lược.	B. có chủ quyền.
C. có quyền áp đặt.	D. có phụ thuộc.
Câu 11: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước thống nhất và
A. có nhiều khu tự trị.	B. chia cắt nhiều vùng.
C. toàn vẹn lãnh thổ.	D. có quyền xâm lược.
Câu 12: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước
A. chuyên chính tư nhân	B. pháp quyền dân chủ xã hội.
C. chuyên chính tư sản.	D. pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
[bookmark: _Hlk221266694]Câu 13: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do ai làm chủ?
A. Của toàn xã hội.	B. Của dân, do Đảng và vì dân.
C. Của dân, do dân và vì dân.	D. Giai cấp công nhân
Câu 14: Quyền lực của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc về ai?
A. Giai cấp cầm quyền.	B. Liên minh giai cấp công – nông.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.	D. Toàn bộ nhân dân lao động chân chính.
Câu 15: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?
A. Nông dân.	B. Công nhân.	C. Nhân dân.	D. Trí thức.
Câu 16: Về mặt tổ chức quyền lực, Hiến pháp 2013 quy định quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền
A. tập trung dân chủ.	B. lập pháp, lập hiến và lập nghiệp.
C. tự do dân chủ.	D. lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Câu 17: Hiến pháp 2013 khẳng định nhân dân Việt Nam thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức dân chủ nào dưới đây?
A. Trực tiếp và gián tiếp.	B. Trực tiếp và áp đặt.
C. Gián tiếp và áp đặt.	D. Tập trung dân chủ.
Câu 18: Hiến pháp 2013 quy định, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua cơ quan nào dưới đây?
A. Quốc hội.	B. Đại sứ quán.	C. Đoàn thanh niên.	D. Mặt trận Tổ Quốc
Câu 19: Chế độ chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chế độ:
A. Dân chủ chủ nô.	B. Dân chủ quý tộc.
C. Dân chủ tư sản.	D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20,21,22,23
Ngày 23/6/2021, Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 Chỉ thị nêu rõ: Đảng và Nhà nước ta xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Hệ thống chính sách, pháp luật về giảm nghèo được ban hành khá đồng bộ, toàn diện; ngân sách nhà nước và nguồn lực huy động từ xã hội đầu tư cho công tác giảm nghèo ngày càng tăng; nhận thức, ý chí vươn lên của người nghèo tăng cao, có nhiều tấm gương điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo; hàng chục triệu hộ nghèo đã thoát nghèo, nhiều hộ có cuộc sống trung bình, khá giả, nhiều địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, một số địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nếu năm 1993 tỉ lệ hộ nghèo cả nước là 58,1%, đến năm 2020 chỉ còn 2,75%. Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xoá đói, giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới.
Câu 20: Những kết quả và thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta trong những năm qua đã hiện thực hóa nội dung nào dưới đây của Hiến pháp 2013 về bản chất của nhà nước?
A. Nhà nước ta là nhà nước của giai cấp công nhân.
B. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân.
C. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại của nhà nước.
D. Xây dựng nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
Câu 21: Hiến pháp 2013 đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và xã hội, vai trò đó được thể hiện cụ thể như thế nào trong công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay?
A. Đảng đề ra đường lối và chỉ đạo thực hiện.
B. Đảng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
C. Đảng trực tiếp hỗ trợ chính sách tài chính cho người nghèo.
D. Đảng viên làm thay một số công việc cho người nghèo.
Câu 22: Hệ thống chính sách, pháp luật về giảm nghèo được ban hành khá đồng bộ, toàn diện thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật?
A. Pháp luật là phương tiện để quản lý xã hội.
B. Pháp luật bảo vệ trực tiếp lợi ích người dân.
C. Mọi công dân phải thực hiện theo pháp luật.
D. Pháp luật luôn đi trước các chính sách.
Câu 23: Việc Ban Bí thư Trung Ương ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 là thể hiện quan nguyên tắc nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Hệ thống chính trị?
A. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo.	B. Nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân.
C. Nguyên tắc thống nhất.	D. Nguyên tắc pháp chế.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 24,25,26
[bookmark: _Hlk221266747]“Biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước”. Điều 1, chương 1 của Bộ luật ghi rõ: “Biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam là đường mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển, vùng đất, vùng trời của nước CHXHCN Việt Nam”.
Câu 24: Ðể thể chế những quan điểm của Hiến pháp 2013 về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, Quốc hội đã bảo vệ và ban hành Luật nào dưới đây?
A. Luật Biên giới quốc gia.	B. Luật Doanh nghiệp nước ngoài.
C. Luật Hải quan.	D. Luật tần số vô tuyến điện..
Câu 25: Việc giải quyết tốt vấn đề biên giới quốc gia cũng góp phần thực hiện tốt nội dung nào dưới đây của Hiến pháp 2013 về chế độ chính trị?
A. Chính sách kinh tế.	B. Chính sách khoa học – công nghệ.
C. Chính sách đối ngoại.	D. Chính sách văn hóa.
Câu 26: Ðối với vấn đề biên giới, đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển đảo, Hiến pháp 2013 đã đề ra đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hữu nghị, các nước cùng
A. tìm cách xâm chiếm nhau.	B. áp đặt chủ quyền cho nhau.
C. hợp tác và phát triển.	D. gia tăng sự lệ thuộc.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Câu 1: Quốc kì nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đó, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bồng lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9 năm 1945. Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội.
a. Quy định quốc kỳ hình chữ nhật chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài chỉ mang tính tương đối, công dân có thể chủ động lựa chọn kích thước phù hợp.
b. Hành vi xâm phạm tới Quốc kỳ, Quốc huy là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh.
c. Mầu sắc trên Quốc huy công dân có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế sử dụng.
d. Ngày Quốc khánh hàng năm, mọi công dân Việt Nam đều được nhận quà của Nhà nước.
Câu 2: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước (Ðiều 6 Hiến pháp năm 2013). Ðây là lần đầu tiên, vấn đề dân chủ trực tiếp được quy định như một nguyên tắc hiến định. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên (Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam) là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
a. Dân chủ trực tiếp là việc Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước bằng việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân.	
b. Dân chủ đại diện là hình thức Nhân dân thông qua các cơ quan nhà nước, các cá nhân được Nhân dân ủy quyền để thực hiện ý chí của Nhân dân.
c. Mặt trận Tổ quốc và các thành viên là công cụ để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình đối với nhà nước.	
d. Vấn đề dân chủ là vấn đề đã được Hiến pháp 2013 hiến định nên không được phép điều chỉnh nếu Hiến pháp chưa thay đổi.


BÀI 16. QUYỀN CON NGƯỜI VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án
Câu 1: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về
A. nghĩa vụ công dân.	B. quyền con người.
C. trách nhiệm pháp lý.	D. chế độ chính trị.
Câu 2: Mọi người đều có quyền sống là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về
A. chế độ chính trị.	B. nghĩa vụ công dân.
C. trách nhiệm pháp lý.	D. quyền con người.
Câu 3: Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế.	B. Chính trị.	C. Văn hóa.	D. Xã hội.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham gia ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực
A. Xã hội.	B. Dân sự	C. Đối ngoại.	D. Chính trị.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham quản lý nhà nước và xã hội là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực
A. Đối ngoại.	B. Dân sự	C. Chính trị.	D. Xã hội.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham quản lý nhà nước và xã hội là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực
A. Xã hội.	B. Dân sự	C. Đối ngoại.	D. Chính trị.
Câu 7: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, quyền nào dưới đây phản ánh quyền của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. Quyền từ chối thừa kế.				  B. Quyền tự do đi lại, tự do lập hội.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.	  D. Quyền cư trú hợp pháp.
Câu 8: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, quyền nào dưới đây phản ánh quyền của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. Quyền tự do kết hôn.	B. Quyền bầu cử, ứng cử.
C. Quyền tự do li hôn.	D. Quyền cư trú hợp pháp.
[bookmark: _Hlk221266618]Câu 9: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trên lĩnh vực chính trị, mọi công dân đều có quyền được
A. tự do đi lại bất cứ đâu.	B. cấp vốn để sản xuất kinh doanh.
C. chia đều cổ tức cổ phần.	D. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 10: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. ứng cử vào Quốc hội.	B. Khiếu nại với cơ quan nhà nước.
C. Tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở.	D. tự do cư trú và đi lại trong nước.
Câu 11: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. Ứng cử vào Quốc hội.	B. Khiếu nại với cơ quan nhà nước.
C. Tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở.	D. Tự do cư trú và đi lại trong nước.
Câu 12: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.		B. Khiếu nại khi quyền lợi bị xâm phạm.
C. Tham gia quản lý nhà nước tại địa phương.	D. lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực.
Câu 13: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền
A. biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.	B. được đảm bảo an sinh xã hội.
C. được làm việc cho bất kỳ ai.		D. được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.
[bookmark: _Hlk221266550]Câu 14: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền
A. bất khả xâm phạm thân thể.	B. thừa kế di chúc.
C. tự do lập hội.	D. bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
Câu 15: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền
A. thu nhập hợp pháp.	         B. tự do kết hôn.
C. bình đẳng nam nữ.		D. bất khả xâm phạm chỗ ở.
Câu 16: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị là quyền
A. bí mật thư tín.	B. lựa chọn nghề nghiệp.
C. tự do báo chí.	D. cư trú hợp pháp.
Câu 17: Theo quy định của Hiến pháp 2013, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân đều có quyền được
A. có nơi ở hợp pháp.	B. ứng cử đại biểu Quốc hội.
C. nghiên cứu khoa học.	D. sáng tạo nghệ thuật
Câu 18: Theo quy định của Hiến pháp 2013, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân đều có quyền được
A. tự do kinh doanh.	B. tự do tín ngưỡng.	C. khiếu nại, tố cáo.	D. tự do ngôn luận.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, trên lĩnh vực dân sự, mọi công dân không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, thành phần và địa vị xã hội, đều có quyền được
A. sáng tác văn học.	B. học tập	C. tự do đi lại.	D. khiếu nại tố cáo
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20,21,22,23
Đối với nước ta, pháp luật trừng phạt nghiêm khắc các hành vi tước đoạt mạng sống của con người một cách tùy tiện; nghiêm cấm tra tấn nhục hình; chỉ áp dụng án tử hình với các loại tội đặc biệt nghiêm trọng nhất. Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh; không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội... Việc bảo đảm quyền sống còn được quan tâm về khía cạnh kinh tế, xã hội thông qua việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh; thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, tỷ lệ đói nghèo và tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm rõ rệt. Hoặc, đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý vững chắc về bảo đảm quyền này trong Hiến pháp năm 2013, Pháp luật đã điều chỉnh nhiều quy định về thời gian, thủ tục để tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo...
Câu 20: Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý vững chắc về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là góp phần phần hiện thực hóa quyền còn người cơ bản nào dưới đây theo Hiến pháp 2013?
A. Quyền có thu nhập hợp pháp.	B. Quyền tự do tín ngưỡng.
C. Quyền sở hữu tư nhân.	D. Quyền thừa kế tài sản.
Câu 21: Việc nghiêm cấm các hình thúc tra tấn nhục hình, chỉ chỉ áp dụng án tử hình với các loại tội đặc biệt nghiêm trọng nhất là góp phần hiện thực hóa quyền còn người cơ bản nào dưới đây theo Hiến pháp 2013?
A. Quyền tự do đi lại.	B. Quyền được sống.
C. Quyền bầu cử, ứng cử.	D. Quyền có chỗ ở hợp pháp.
Câu 22: Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh; không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội là thực hiện nội dung Hiến pháp 2013 về quyền con người ở lĩnh vực nào đưới đây?
A. Chính trị.	B. Dân sự.	C. Văn hóa.	D. Xã hội.
Câu 23: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh; thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh là thực hiện nội dung Hiến pháp 2013 về quyền con người ở lĩnh vực nào đưới đây?
A. Chính trị.	B. Dân sự.	C. Văn hóa.	D. Y tế.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 24,25,26
Nói đến thành tựu bảo đảm quyền con người không thể không nói tới những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong chăm sóc, bảo đảm quyền của nhóm xã hội dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật. Trẻ em ngày càng được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; Tỷ lệ nữ giới được giáo dục ở mọi cấp tăng cao. Các chính sách đổi mới của Việt Nam đã tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước. Lao động nữ được quan tâm nhiều hơn trong thời kỳ thai sản và tuổi nghỉ hưu. Người khuyết tật được quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để được học văn hóa, được ưu tiên bố trí việc làm...Mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” là xuyên suốt, nhất quán. Nhà nước ta luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh mà bất luận trong hoàn cảnh nào, người dân luôn được cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng bảo vệ, bảo đảm cả về tính mạng, tài sản và điều kiện sống.
Câu 24: Bộ Luât lao động sửa đổi đã nâng thời gian nghỉ thai sản của phụ nữ từ 4 tháng lên 6 tháng là biện pháp góp phần thực hiện quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị.	B. Kinh tế.	C. Lao động.	D. Dân sự.
Câu 25: Đâu không phải là biện pháp cơ bản của nhà nước góp phần thực hiện quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp 2013?
A. Tăng tỷ lệ nữ giới được tiếp cận giáo dục.	B. Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, trẻ em.
C. Kéo dài thời gian nghỉ thai sản với nữ.	D. Hạn chế nữ giới tham gia vào chính trị.
Câu 26: Đối với việc thực hiện chiến lược về quyền con người ở nước ta hiện nay, Hiến pháp 2013 không giữ vai trò như thế nào dưới đây?
A. Là cơ sở để xây dựng các biện pháp thực hiện quyền con người.
B. Hình thành hệ thống pháp luật về quyền con người.
C. Thúc đẩy việc tham gia quốc về về quyền con người.
D. Hạn chế quyền con người trên một số lĩnh vực.
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Câu 1: Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam liên tục đạt ở mức trên 7%/năm trong một thời gian dài, thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp 5 lần; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm 4 lần (từ 60% xuống còn 13,8%) và được LHQ, nhiều đối tác phát triển nhìn nhận.là một trong số những nước đạt thành tích giảm nghèo ấn tượng nhất. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3-5%, hiện gần 99% số xã đặc biệt khó khăn có đường ô-tô đến trung tâm xã, 100% số huyện, 95% số xã các vùng này đã có điện; 90-95% trẻ em trong độ tuổi đến trường, 100% các huyện có trường trung học phổ thông. Có 30 dân tộc ở Việt Nam có chữ viết, trong đó 8 thứ tiếng dân tộc thiểu số đã được soạn cho giáo trình giảng dạy, đưa vào dạy tại các trường tiểu học và trung học phổ thông dân tộc ở 25 tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Đài Truyền hình Việt Nam phát một kênh riêng bằng 10 thứ tiếng dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất hơn 4.000 chương trình bằng 13 thứ tiếng dân tộc.
a. Tỷ lệ hộ nghèo tỷ lệ nghịch với việc thực hiện và đảm bảo tốt quyền con người.
b. Chính sách dân tộc là một bộ phận quan trọng trong việc thực hiện chiến lược về quyền con người.
c. Chỉ số thu nhập đầu người là chỉ số phản ánh hiệu quả và chất lượng thực hiện quyền con người, quyền công dân.
d. Giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện vấn đề quyền con người ở nước ta.
Câu 2: Hiện nay, hệ thống an sinh xã hội đã được phát triển thành mạng lưới an sinh xã hội, không ngừng mở rộng diện bao phủ các đối tượng an sinh xã hội và ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tượng an sinh xã hội. Điều này phản ánh rõ nét qua những chuyển biến tích cực trên các phương diện như: Hệ thống bảo hiểm xã hội; hệ thống hỗ trợ giải quyết việc làm; hệ thống trợ giúp xã hội; hệ thống chính sách ưu đãi cho người có công và hệ thống bảo đảm tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (như giáo dục, y tế, nhà ở, thông tin, giao thông, nước sạch, v.v.) ngày càng được cải thiện về chất lượng cũng như quy mô dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm dân cư tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, những địa bàn đặc biệt khó khăn.
a. Thực hiện tốt mạng lưới an sinh xã hội sẽ là yếu tố quyết định đến việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam.
b. Chính sách giải quyết việc làm ở nước ta góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực kinh tế.
c. Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân không góp phần thực hiện quyền con người trên lĩnh vực chính trị.
d. Việc người cao tuổi nếu không có lương hưu được nhà nước trợ cấp hàng tháng theo quy định không phải là thực hiện quyền con người.

II. PHẦN TỰ LUẬN
           Câu 1 ( 1,0 điểm): Bằng kiến thức đã học em hãy làm rõ nội dung sau: Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 2 (1,0 điểm): Cơ sở sản xuất kinh doanh K được chính quyền địa phương khen thưởng vì đã chủ động xây dựng hệ thống thu gom, xử lí các chất thải trong quá trình sản xuất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Câu hỏi: Vì sao Cơ sở sản xuất kinh doanh K được chính quyền địa phương khen thưởng?
Câu 3 (2,0 điểm):  Vì muốn tiết kiệm chi phí sản xuất, Công ty S chế biến thức ăn gia súc đã xả nước thải chưa qua xử lí vào dòng sông bên cạnh làm ô nhiễm dòng sông. Công ty S bị cảnh sát môi trường lập biên bản xử lí vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động đến khi khắc phục xong hậu quả.
Em hãy phân tích để làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật được đề cập trong tình huống trên?
Câu 4 (2,0 điểm):  Bạn A trao đổi với bạn B nội dung sau: Hiến pháp 2013 quy định “mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh”, phù hợp với Hiến pháp, Luật kinh doanh khẳng định “Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” 
Sự phù hợp của Luật kinh doanh với Hiến pháp thể hiện vai trò và vị trí như thế nào của Hiến pháp?
Câu 5. (2,0 điểm) Em sẽ làm gì nếu gặp các tình huống sau?
a. Khi tham quan khu di tich lịch sử, một bạn trong lớp để xuất cả nhóm sẽ khắc tên mình lên phiến đá ở cổng khu di tích để lưu lại kỉ niệm khi đến đây.
b. Trên đường đi học về, em gặp một nhóm học sinh đang đua xe máy trên đường, trong đó có một người là bạn em.
c. Đang trên xe buýt, em phát hiện một thanh niên đang lấy trộm điện thoại của một phụ nữ trên xe buýt.
	Câu 6. (1,0 điểm) Em hãy sắp xếp các văn bản dưới đây theo hiệu lực pháp lí từ cao xuống thấp?
a. Hiến pháp năm 2013.
b. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp.
c. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
d. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ưu đãi người có công với cách mạng.
e. Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP của Hộ đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hinh sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ.
g. Luật Giáo dục năm 2019.
h.Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoải theo hợp đồng đến năm 2020.
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